TỜ TRÌNH QUỐC HỘI

CỦA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỐ 1104/CP-PC NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ DỰ ÁN
LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ (SỬA ĐỔI)

Kính trình Quốc hội,

Thực hiện Chương trình xây đựng pháp luật năm 2001 của Quốc hội, Chính phủ đã thành lập Ban soạn thảo Dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) gồm đại diện Bộ Tư pháp, Ban Tổ chức trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ do đồng chí Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ làm Trưởng ban. Ban soạn thảo đã tổ chức tổng kết, đánh giá việc thi hành Luật Tổ chức Chính phủ, nghiên cứu, quán triệt những quan điểm, đường lối của Đảng về những vấn đề có liên quan; tổ chức hội thảo tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và ý kiến của Uỷ ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992 về các nội dung liên quan đến Dự án Luật.

Trong tháng 8/2001, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo giới thiệu nội dung Dự án Luật đến các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương để lấy ý kiến. Tại phiên họp tháng 8/2001 Chính phủ thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau trong nội dung Dự án Luật và quyết định trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội Dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi).

Trên cơ sở ý kiến đóng góp của Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý Dự án Luật và gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội.

Sau khi tiếp thu ý kiến tham gia của một số Đoàn đại biểu Quốc hội, Chính phủ xin trình Quốc hội về Dự án Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi) như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ

Luật Tổ chức Chính phủ hiện hành được Quốc hội thông qua ngày 30 tháng 9 năm 1992 đã đổi mới một bước cơ bản tổ chức và hoạt động của Chính phủ so với Luật Tổ chức Hội đồng Bộ trưởng năm 1981.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ được quy định trong Luật theo hướng bỏ việc điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất, kinh doanh để tập trung vào xây dựng thể chế, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển, sử dụng có hiệu quả các công cụ quản lý kinh tế vĩ mô. Trên cơ sở các quy định của Luật, cơ cấu tổ chức của Chính phủ đã được sắp xếp lại gọn hơn, chế độ và phương thức làm việc của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước đã được cải tiến một bước theo hướng xây dựng một nền hành chính phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Thực tiễn cho thấy, Chính phủ được tổ chức và hoạt động theo Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 đã góp phần tích cực bảo đảm quản lý thống nhất việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuy nhiên, trong quá trình thi hành Luật và trước những yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội hiện nay, Luật Tổ chức Chính phủ hiện hành đã bộc lộ những bất cập chủ yếu sau đây:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ, của các Bộ chưa được phân định rõ và cụ thể, chưa phù hợp với vai trò, chức năng của Chính phủ, của các Bộ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, trong Luật Tổ chức Chính phủ năm 1992 chưa thể hiện được những vấn đề về xã hội hoá, thiếu các quy định về trách nhiệm của Chính phủ, của các Bộ trong lĩnh vực dịch vụ công mà Chính phủ và các Bộ đã đảm nhiệm từ trước tới nay.

2. Vấn đề phân cấp Trung ương địa phương, cụ thể là giữa Chính phủ, các Bộ với chính quyền địa phương chưa được quy định cụ thể.

3. Chưa quy định nhiệm vụ của Chính phủ, của Bộ là đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước.

4. Cơ cấu tổ chức của Chính phủ được xác định trong Luật bao gồm Bộ, cơ quan ngang Bộ nhưng do còn có một số cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước nên thực tế Chính phủ chưa bao quát hết chức năng quản lý nhà nước về toàn bộ các hoạt động trong đời sống kinh tế - xã hội.

II. QUAN ĐIỂM, YÊU CẦU XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ (SỬA ĐỔI)

1. Thể chế hoá các quan điểm, đường lối đổi mới của Đảng về tổ chức bộ máy nhà nước nói chung và hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước nói riêng đã được xác định trong Nghị quyết các Hội nghị Trung ương Đảng khoá VII và VIII, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ phải gắn liền với việc nghiên cứu, sửa đổi một số điều của Hiến pháp năm 1992 về tổ chức bộ máy nhà nước liên quan trực tiếp đến Chính phủ.

3. Việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ nhằm làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và các Bộ, trách nhiệm của tập thể Chính phủ với trách nhiệm cá nhân của các thành viên Chính phủ; qui định chức năng, nhiệm vụ của các Bộ theo hướng Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả để có căn cứ sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Chính phủ, của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; phân cấp rõ hơn nhiệm vụ, quyền hạn đối với chính quyền địa phương nhất là về ngân sách, tổ chức và biên chế;

4. Cụ thể hoá một bước nguyên tắc tập trung dân chủ phù hợp với tổ chức, hoạt động của Chính phủ và chế độ thủ trưởng trong các cơ quan hành chính nhà nước.

III. NỘI DUNG, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ ÁN LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ (SỬA ĐỔI)

1. Bố cục của Dự án Luật (sửa đổi) giữ như bố cục của Luật hiện hành, gồm có 6 Chương với 41 điều (bớt 1 điều so với Luật hiện hành), trong đó giữ nguyên 9 điều và sửa đổi, bổ sung 32 điều.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

A. CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương I về cơ bản giữ nguyên những quy định của Luật hiện hành về vị trí chức năng, cơ cấu tổ chức, nhiệm kỳ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Chính phủ. Tuy nhiên, có một số điều được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Về Điều 3

Được sửa đổi bổ sung theo tinh thần sửa đổi Điều 6, Điều 86 Luật Tổ chức Quốc hội và Điều 91 Hiến pháp năm 1992 như sau:

Đoạn 3 được bổ sung chế định từ chức của các thành viên Chính phủ vì lý do sức khoẻ hoặc lý do khác theo nội dung sửa đổi Điều 86 Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi).

Đoạn 4 được sửa đổi, bổ sung theo hướng bỏ việc Thủ tướng Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phù hợp với nội dung sửa đổi Điều 6 Luật Tổ chức Quốc hội và Điều 91 Hiến pháp năm 1992.

2. Về Điều 4

Được bổ sung về trách nhiệm của Bộ trưởng phụ trách một số công tác của Chính phủ như sau:

"chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, trước Quốc hội về quản lý nhà nước ngành, lĩnh vực hoặc về công tác được giao phụ trách” (đoạn 3).

3. Về Điều 6

Được bổ sung về trách nhiệm của Bộ trưởng phụ trách một số công tác của Chính phủ và trách nhiệm của thành viên Chính phủ phù hợp với việc bổ sung quy định tại Điều 68 Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) như sau: "...; lãnh đạo, quyết định và chịu trách nhiệm về ngành, lĩnh vực hoặc về công tác được giao phụ trách; tham dự các phiên họp của Quốc hội khi Quốc hội xem xét về những vấn đề có liên quan đến ngành hoặc lĩnh vực, công tác được giao phụ trách" (đoạn 5).

4. Về Điều 7

Được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam như sau: "Chính phủ phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Chấp hành Trung ương các đoàn thể nhân dân"

B. CHƯƠNG II: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA CHÍNH PHỦ

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ từ Điều 8 đến Điều 19 được bổ sung sửa đổi nhằm thể hiện rõ hơn chức năng quản lý nhà nước nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa như sau:

1. Về Điều 8

Cơ bản được giữ như quy định tại Điều 112 của Hiến pháp năm 1992 về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ. Đồng thời có bổ sung quy định trách nhiệm của Chính phủ về một số lĩnh vực như sau:

- Khoản 4 Luật hiện hành chưa quy định trách nhiệm của Chính phủ đối với các dịch vụ công mà trong thực tế Chính phủ đang đảm nhiệm, vì vậy cần được bổ sung nhiệm vụ này của Chính phủ là: "Thống nhất quản lý việc xây dựng, phát triển nền kinh tế quốc dân, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ, các dịch vụ công".

- Khoản 5 về lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhiệm vụ của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung là: "Thống nhất quản lý việc bảo vệ môi trường".

- Khoản 7 Luật hiện hành chưa quy định trách nhiệm của Chính phủ đối với công tác kiểm toán và chống lãng phí trong bộ máy nhà nước là những nhiệm vụ mà Chính phủ đang đảm nhiệm, vì vậy cần được bổ sung nhiệm vụ này của Chính phủ là: "Tổ chức và lãnh đạo công tác kiểm kê, thống kê và kiểm toán nhà nước;... , chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong bộ máy nhà nước..."

- Khoản 8 Dự án Luật (sửa đổi) được sửa đổi, bổ sung cùng với việc sửa đổi khoản 10 Điều 103 Hiến pháp 1992 về nhiệm vụ của Chính phủ "đàm phán, ký kết điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trừ trường hợp do Chủ tịch nước ký với người đứng đầu Nhà nước khác; đàm phán, ký kết, phê duyệt, gia nhập điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ”.

Khoản 11 được bổ sung, sửa đổi phù hợp với Hiến pháp và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: "phối hợp với Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương các đoàn thể....".

2. Về Điều 9

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực kinh tế được sửa đổi bổ sung như sau:

- "...., phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; củng cố và phát triển kinh tế nhà nước, nhất là trong các ngành và lĩnh vực then chốt để đảm bảo vai trò chù đạo, cùng với kinh tế tập thể tạo thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân.

Ban hành chính sách cụ thể để phát huy tiềm năng của các thành phần kinh tế, thúc đẩy sự hình thành, phát triển và từng bước hoàn thiện các loại thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa" (khoản 1);

"Ban hành các chính sách cụ thể để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và đẩy nhanh công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn" (khoản 2);

- " Xây dựng dự án chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.... trình Quốc hội; chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đó" (khoản 3);

- "Trình Quốc hội dự toán ngân sách nhà nước, dự kiến phân bổ ngân sách Trung ương và mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương, tổng quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm; tổ chức và điều hành thực hiện ngân sách nhà nước được Quốc hội quyết định" (khoản 4);

-"thi hành chính sách tiết kiệm; đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật" (khoản 6);

- "Thống nhất quản lý hoạt động kinh tế đối ngoại, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế trên cơ sở phát huy nội lực của đất nước...; hỗ trợ và thúc đẩy sản xuất trong nước;

Ban hành chính sách cụ thể khuyến khích doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh tê' đối ngoại; khuyến khích đầu tư nước ngoài và tạo điều kiện thuận lợi để người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về nước" (khoản 8);

-"Tổ chức và lãnh đạo công tác kiểm kê, thống kê và kiểm toán nhà nước" (khoản 9).

3. Về Điều 10

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung như sau:

-"Thống nhất quản lý hoạt động khoa học và công nghệ;...., chú trọng một số ngành, lĩnh vực có công nghệ hiện đại, công nghệ cao " (khoản 1);

-"Quyết định chính sách cụ thể về phát triển khoa học và công nghệ để đảm bảo khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu; ưu tiên đầu tư cho những hướng khoa học, công nghệ hiện đại, công nghệ cao nhất là công nghệ thông tin; đa dạng hoá và sử dụng có hiệu quả các nguồn đầu tư phát triển khoa học và công nghệ " (khoản 2);

- "Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hệ thống thông tin khoa học và công nghệ của nhà nước" (khoản 3);

-"Quyết định các chính sách cụ thể bảo vệ, cải thiện và giữ gìn môi trường; chỉ đạo tập trung giải quyết tình trạng suy thoái môi trường ở các khu vực trọng điểm; kiểm soát ô nhiễm, ứng cứu và khắc phục sự cố môi trường" (khoản 5).

4. Về Điều 11

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực văn hoá, giáo dục, thông tin, thể thao và du lịch được sửa đổi, bổ sung như sau:

-"...; bảo hộ quyền tác giả, quy đinh các biện pháp để bảo tồn, phát triển nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; giữ gìn và phát huy các di sản văn hoá; khuyến khích phát triển các tài năng sáng tạo văn hoá, nghệ thuật, chống việc truyền bá tư tưởng và sản phẩm văn hoá độc hại; bài trừ mê tín hủ tục (khoản l);

"Ban hành chính sách cụ thể và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo để đảm bảo giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu,... bồi dưỡng và sử dụng nhân tài.

.... phổ cập giáo dục trung học cơ sở, xoá nạn mù chữ và chống tái mù chữ" (khoản 2);

- "Ban hành chính sách cụ thể khuyến khích phát triển du lịch, mở rộng hoạt động du lịch trong nước và phát tnển du lịch quốc tế" (khoản 5).

5. Về Điều 12

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực xã hội và y tế được sửa đổi, bổ sung như sau:

- "Ban hành chính sách cụ thể tạo việc làm cho người lao động, cải thiện điều kiện làm việc, an toàn, vệ sinh lao động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp cho người lao động; chỉ đạo thực hiện các chương trình xoá đói, giảm nghèo; mở rộng các hình thức bảo hiểm xã hội và an sinh xã hội; thực hiện cứu trợ xã hội" (khoản l);

- "Thực hiện chính sách ưu đãi đối với thương binh... "(khoản 3);

- ".... chăm sóc bà mẹ và trẻ em, giúp đỡ người già, người tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn..." (khoản 4);

- "Tổ chức và thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình, giảm tỷ lệ tăng dân số; nâng cao chất lượng dân số" (khoản 5);

6. Về Điều 13

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo được sửa đổi, bổ sung như sau:

- "Quyết định chính sách cụ thể, các biện pháp để bảo đảm thực hiện chính sách bình đẳng, đoàn kết, tương trợ, giúp nhau cùng phát triển, thực hiện công bằng xã hội giữa các dân tộc, quyền dùng tiếng nói, chữ viết của các dân tộc, giữ gìn, làm giàu và phát huy bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc" (khoản l);

- "..... thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tê' - xã hội, phát triển kinh tế hàng hoá..... " (khoản 2);

7. Về Điều 14

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội được sửa đổi, bổ sung như sau:

"kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế...." (khoản 1).

8. Về Điều 15

Được sửa đổi, bổ sung về nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực đối ngoại như sau:

- "thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, rộng mở, đa phương hoá, đa dạng hoá các quan hệ quốc tế ( khoản 1);

- "Trình Chủ tịch nước quyết định việc ký kết hoặc gia nhập điều ước quốc tế nhân danh nhà nước và trình Chủ tịch nước phê chuẩn việc ký kết, gia nhập điều ước quốc tê' do Chính phủ ký nhân danh Nhà nước; đàm phán, ký kết, phê duyệt, gia nhập điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ; chỉ đạo việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập " (khoản 2);

- "Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức và công dân Việt Nam ở nước ngoài" (khoản 3);

- Bổ sung khoản 6 mới qui định về trách nhiệm của Chính phủ "Ban hành chính sách cụ thể nhằm khuyến khích người Việt Nam định cư ở nước ngoài đoàn kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hoá, truyền thống tốt đẹp của dân tộc và góp phần xây dựng quê hương, đất nước" .

9. Về Điều 16

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực tổ chức hệ thống hành chính nhà nước được sửa đổi, bổ sung 2 vấn đề như sau:

- "Quyết định và chỉ đạo thực hiện phân công, phân cấp quản lý về ngành và lĩnh vực trong hệ thống hành chính nhà nước;

Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước, xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả" (khoản 2);

- "quy định thống nhất các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân địa phương và hướng dẫn về tổ chức các cơ quan chuyên môn khác để địa phương quyết định phù hợp với đặc điểm riêng của từng địa phương; quy định định mức biên chê hành chính, sự nghiệp của địa phương" (khoản 3);

Quy định trên đây thể hiện rõ hơn sự phân cấp của Chính phủ đối với chính quyền địa phương, vừa bảo đảm trách nhiệm quản lý của Chính phủ, vừa bảo đảm quyền chủ động của chính quyền địa phương trong quyết định những vấn đề cụ thể về tổ chức, biên chế phù hợp với điều kiện của địa phương và theo quy định chung của Chính phủ.

10. Về Điều 18

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ trong lĩnh vực pháp luật và hành chính tư pháp được bổ sung, sửa đổi như sau:

"Trình các dự án luật trước Quốc hội, dự án pháp lệnh trước Uỷ ban thường vụ Quốc hội và dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ với Uỷ ban thường vụ Quốc hội; ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật.....; bảo đảm tính thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp" (khoản 1);

Thống nhất quản lý công tác hành chính tư pháp, các hoạt động về luật sư giám định tư pháp, công chứng và bổ trợ tư pháp; tổ chức và quản lý công tác thi hành án, hộ khẩu, hộ tịch"(khoản 4);

11. Về Điều 19

Điều 19 về cơ bản giữ nguyên 7 loại vấn đề quan trọng phải được Chính phủ thảo luận tập thể và biểu quyết theo đa số và có sửa đổi, bổ sung những vấn đề sau:

- "Dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh hàng năm và cả nhiệm kỳ, các dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác trình Quốc hội và Uỷ ban thường vụ Quốc hội; các nghị quyết, nghị định của Chính phủ” (khoản 2);

- "Dự án chiến lược, quy hoạch...., dự kiến phân bổ ngân sách Trung ương và mức bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương; tổng quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm trình Quốc hội" (khoản 3);

CHƯƠNG III: NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về Điều 20

Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ tướng Chính phủ được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Chỉ đạo việc xây dựng các dự án luật trình Quốc hội, các dự án pháp lệnh trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội; các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ";

"....; trình Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, cho từ chức vì lý do sức khoẻ hoặc lý do khác đối với Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; trong thời hạn Quốc hội không họp trình Chủ tịch nước quyết định tạm đình chỉ công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ" (khoản 3);

- "Thành lập hội đồng, uỷ ban thường xuyên hoặc lâm thời khi cần thiết để giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành" (khoản 4);

- “...., đề cao kỷ luật, ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền trong bộ máy và trong cán bộ, công chức, viên chức nhà nước" (khoản 6);

- "Đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ những quyết định, chỉ thị, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, quyết định, chỉ thị của Uỷ ban nhân dân và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trái với Hiến pháp, luật và các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên;" (khoản 7 được sửa đổi, bổ sung dựa trên cơ sở sửa điều 116 Hiến pháp năm 1992 về việc bỏ thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ).

- "... trả lời của Chính phủ đối với chất vấn của đại biểu Quốc hội, phát biểu của Thủ tướng Chính phủ với cơ quan thông tin đại chúng.” (sửa đổi, bổ sung khoản 10 và chuyển lên thành khoản 9).

Đồng thời bỏ quy định tại khoản 9 của Luật hiện hành về việc Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập và quản lý việc tuân theo pháp luật của các hội, các tổ chức phi Chính phủ vì việc này Thủ tướng Chính phủ đã giao cho các Bộ thực hiện.

D. CHƯƠNG IV: BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ

1. Về Điều 22

Chức năng của Bộ, cơ quan ngang Bộ được bổ sung như sau:

"thống nhất quản lý các dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực; thực hiện đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật" .

2. Về Điều 23

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ được sửa đổi, bổ sung như sau:

"Trình Chính phủ chiến lược, quy hoạch phát triển,..., các công trình quan trọng của ngành, lĩnh vực; tổ chức và chỉ đạo thực hiện khi được phê duyệt (khoản 1);

"...; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể thuộc quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định của pháp luật" (bổ sung vào cuối khoản 6).

- "Quản lý nhà nước các tổ chức kinh tế, sự nghiệp và hoạt động của các hội, tổ chức phi Chính phủ thuộc ngành, lĩnh vực" (khoản 7);

- "trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và các kiến nghị của cử tri" (khoản 9);

3. Bỏ Điều 31

Căn cứ vào dự kiến sửa đổi Điều 116 Hiến pháp năm 1992 thì Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ không ban hành các văn bản qui phạm pháp luật. Vì vậy bỏ Điều 31 Luật hiện hành.

E. CHƯƠNG V: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CHÍNH PHỦ

Về cơ bản, toàn bộ Chương V được giữ nguyên các quy định của Luật hiện hành. Đồng thời, có bổ sung, sửa đổi như sau:

1. Về Điều 34

Được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở Điều 35 Luật hiện hành nhằm cụ thể hoá một bước nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của Chính phủ, cụ thể là quy định về điều kiện cần thiết để có thể tiến hành phiên họp Chính phủ: "phiên họp của Chính phủ chỉ được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba số thành viên Chính phủ tham dự;

Trong trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ".

2. Về Điều 35

Được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở Điều 36 Luật hiện hành để phù hợp với Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước: "Các văn bản qui phạm pháp luật của Chính phủ,....., trừ văn bản có nội dung bí mật nhà nước".

3. Về Điều 37

Được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở Điều 38 Luật hiện hành về trách nhiệm của Thủ tướng và các thành viên Chính phủ trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội như sau: "..... theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội".

4. Về Điều 38

Được sửa đổi, bổ sung trên cơ sở Điều 39 Luật hiện hành như sau: "Chính phủ phối hợp với Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Ban Chấp hành trung ương các đoàn thể nhân dân trong khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình và tổ chức, chỉ đạo các phong trào nhân dân thực hiện các nhiệm vụ quan trọng về chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại" (đoạn 1);

Các đoạn còn lại được sửa đổi cụm từ "Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Chấp hành trung ương các đoàn thể nhân dân" để phù hợp với Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ngoài những điều trình xin ý kiến Quốc hội trên đây, trong quá trình soạn thảo và mới đây có một số ý kiến đề nghị sửa Điều 30 Luật hiện hành nhằm xác định lại chức năng của Văn phòng Chính phủ là bộ máy làm việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ thay cho quy định hiện tại Văn phòng Chính phủ là bộ máy giúp việc của Chính phủ vì đã có thời kỳ Phủ Thủ tướng (hoặc Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng) được xác định là bộ máy làm việc của Chính phủ (hoặc Hội đồng Bộ trưởng) và Thủ tướng Chính phủ hoặc Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng). Đồng thời, trong thực tiễn giải quyết công việc hiện nay, Văn phòng Chính phủ đúng là bộ máy làm việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Vấn đề này, Chính phủ xin trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Kính thưa các vị Đại biểu Quốc hội,

Trên đây là những nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản trong Dự án Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi). Chính phủ trân trọng trình Quốc hội xem xét, quyết định.

